         UBND QUẬN ĐỒ SƠN
 TRƯỜNG THCS BÀNG LA

[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI GIẢI THỂ THAO 
HỌC SINH PHỔ THÔNG CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022-2023

Đồ Sơn, ngày 27 tháng 3 năm 2023
	1. MÔN: CẦU LÔNG
- Thời gian thi: 7h30-11h30, ngày 28, 29/3/2023
- Địa điểm: Nhà thi đấu-Trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐƠN NAM
	ĐƠN NỮ

	1
	Nguyễn Hữu Bảo Nam
	8C2
	Nam
	x
	
	x
	

	2
	Ngô Quang Anh Quân
	8C3
	Nam
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ
	
	x
	
	x

	4
	Bùi Mỹ Chi
	6C1
	Nữ
	
	x
	
	


	
	2. MÔN: BÓNG BÀN
- Thời gian thi: 7h30-11h30, ngày 29/3/2023
- Địa điểm: Nhà thi đấu-Trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐƠN NAM
	ĐƠN NỮ

	1
	Bùi Đức Việt
	8C2
	Nam
	x
	
	x
	

	2
	Cao Văn Quyết
	8C4
	Nam
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ
	
	x
	
	x

	4
	Nguyễn Ngọc Phương Nhi 
	6C2
	Nữ
	
	x
	
	


3. MÔN: ĐÁ CẦU
- Thời gian thi: 14h00-17h00, ngày 28, 29/3/2023
- Địa điểm: Nhà thi đấu-Trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm

	
STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐƠN NAM
	ĐƠN NỮ

	1
	Phạm Văn Phong
	8C2
	Nam
	x
	
	
	

	2
	Bùi Đức Việt 
	8C3
	Nam
	x
	
	x
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ
	
	x
	
	x

	4
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	8C1
	Nữ
	
	x
	
	


	
4. MÔN: CỜ VUA
- Thời gian thi: + 13h00-17h00, ngày 30/3/2023
                           + 7h00-11h30, ngày 31/3/2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 3-Trường THCS Ngọc Hải
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Lê Việt Anh
	8C1
	Nam
	

	2
	Nguyễn Quang Hải
	7D1
	Nam
	

	3
	Phạm Khánh Hằng
	8C1
	Nữ
	

	4
	Hoàng Thị Thu Phương
	8C1
	Nữ
	



	5. MÔN: ĐIỀN KINH
- Thời gian thi: 7h00-11h30, ngày 30, 31/3/2023
- Địa điểm: Sân đầm vuông, Sân vận động Đồ Sơn, Trường THCS Ngọc Hải

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	NỘI DUNG THI ĐẤU

	
	
	
	
	Chạy 60m 
	Chạy 500m 
	Chạy 800m 
	Nhảy cao 
	Nhảy xa
	Ném bóng 

	1
	Cao Văn Quyết 
	8C4
	Nam
	
	
	x
	
	x
	

	2
	Trần Văn Phúc Lâm
	8C4
	Nam
	x
	
	x
	
	
	

	3
	Nguyễn Khắc Việt Anh
	8C3
	Nam
	
	
	
	x
	
	x

	4
	 Bùi Văn Phúc 
	8C4
	Nam
	x
	
	
	
	
	x

	5
	Nguyễn Phương Thảo 
	8C4
	Nữ 
	x
	
	
	
	x
	

	6
	Nguyễn Thị Minh Khuê
	8C2
	Nữ 
	
	x
	
	
	
	x

	7
	Trần Hồng Thảo Ngọc 
	8C2
	Nữ 
	x
	x
	
	
	
	

	8
	Bùi Mỹ Chi
	6A1
	Nữ 
	
	
	
	x
	
	x


		
             NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                                          HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Hồng Dung                                                                                           Nguyễn Thị Kim Thoa
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          UBND QU ? N Đ ?   SƠN     TRƯ ? NG   THCS  BÀNG LA     DANH SÁCH ĐĂNG KÝ D ?   THI GI ? I TH ?   THAO    H ? C SINH PH ?   THÔNG C ? P QU ? N NĂM H ? C 2022 - 2023     Đ ?   Sơn, ngày  27   tháng 3 năm 2023     1.  MÔN: C ? U LÔNG   -   Th ? i gian thi:   7h30 - 11h30, ngày 28, 29/3/2023   -   Đ ? a đi ? m:   Nhà thi  đ ? u - Trư ? ng Cao đ ? ng Công ngh ?   th ? c ph ? m    

STT  H ?   VÀ TÊN  L ? P  GI ? I TÍNH  N ? I DUNG THI Đ ? U  

ĐÔI  NAM  ĐÔI  N ?  ĐƠN NAM  ĐƠN N ?  

1  Nguy ? n H ? u B ? o Nam  8 C 2  Nam  x   x   

2  Ngô Quang Anh Quân  8 C 3  Nam  x     

3  Nguy ? n Th ?   Minh Khuê  8 C 2  N ?   x   x  

4  Bùi M ?   Chi  6 C 1  N ?   x    

      2.  MÔN:  BÓNG BÀN   -   Th ? i gian thi:   7h30 - 11h30, ngày 29/3/2023   -   Đ ? a đi ? m:   Nhà thi đ ? u - Trư ? ng Cao đ ? ng Công ngh ?   th ? c ph ? m    

STT  H ?   VÀ TÊN  L ? P  GI ? I TÍNH  N ? I DUNG THI Đ ? U  

ĐÔI  NAM  ĐÔI  N ?  ĐƠN NAM  ĐƠN N ?  

1  Bùi Đ ? c Vi ? t  8 C 2  Nam  x   x   

2  Cao Văn Quy ? t  8 C 4  Nam  x     

3  Nguy ? n Th ?   Minh Khuê  8 C 2  N ?   x   x  

4  Nguy ? n Ng ? c Phương Nhi   6 C 2  N ?   x    

